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	Câu
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	Câu 1
	
	4,00đ

	1a.


	Ion X3+ tổng ba loại hạt: (Z+N+ e) - 3= 73 => 2Z + N= 76

(2Z-3) - N = 17 => 2Z - N = 20    
                                            Tính được Z = 24 (Cr); N= 28
	1,50đ

	
	- Cấu hình e của X3+: [Ar] 3d3 (hoặc 1s22s22p63s23p63d3) 
	

	
	- Số e chưa ghép đôi (e độc thân): 3 
 ↑                   

↑

↑


	

	1b
	2XO
[image: image1.wmf]2

4

-

+ 2H+ 
[image: image2.wmf]¾¾®

¬¾¾

 X2O
[image: image3.wmf]2

7

-

 + H2O (1)

NaHSO4 → Na+ + HSO
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	- Cho thêm NaHSO4 vào dung dịch K2XO4 có màu vàng (hoặc màu vàng cam), thì dung dịch chuyển sang màu da cam (hoặc đỏ da cam).
	

	
	- Do nồng độ ion H+ trong dung dịch tăng, cân bằng (1) chuyển dời theo chiều thuận  (tăng nồng độ ion X2O
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	2a
	Nếu ion Br - ở các nút mạng thì có vị trí các ion trong một ô mạng cơ sở: 

Br - : - ở đỉnh hình lập phương:            
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    - ở tâm mặt của hình lập phương: 
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	K+ : - ở cạnh của hình lập phương : 
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.12 = 3              

      - ở tâm khối hình lập phương :              1 
	

	
	Số phân tử KBr trọn vẹn trong một ô mạng cơ sở là: 4 
	

	2b
	Khối lượng riêng của tinh thể KBr: 
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  với Z = 4; M = 119 ; NA = 6,022.1023; 

a = 2(r
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) = 2.(0,133 + 0,195) = 0,656 (nm) 
	0,50đ

	
	=> 
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  2,80 g/cm3
	

	3
	Hình dạng phân tử; góc liên kết: 
- BCl3: hình tam giác đều; góc liên kết ClBCl = 1200
- BeCl2: dạng trục (đường thẳng); góc liên kết ClBeCl = 1800
-NH
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+

: hình tứ diện đều; góc liên kết HNH = 109028’
	0,75đ


Nếu học sinh làm theo cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa
------------------Hết--------------------






Số ion K+  trong một 


ô mạng cơ sở là 4





Số ion Br - trong một


 ô mạng cơ sở là 4
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